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THÔNG BÁO 

Hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng  

từ ngày 19/7/2024 đến ngày 29/7/2024 

 

 I. Tình hình sinh trưởng cây trồng:  

1.1. Cây lúa: 

 - Trà sớm: Chín - thu hoạch. 

 - Đại trà: Ngậm sữa - chắc xanh. 

 - Trà muộn: Đòng già - trổ đều.  

1.2 Cây trồng cạn: 

 - Cây ngô: Trổ cờ - thu hoạch. 

 - Cây đậu đỗ: Vào chắc - thu hoạch. 

 - Rau đậu các loại: GĐ cây con - thu hoạch.  

II. Tình hình sinh vật gây hại 10 ngày qua: 

  1. Cây lúa: 

 - Chuột: Gây hại trên lúa giai đoạn đòng - trổ, tỷ lệ hại 5-10%. 

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Gây hại bông bạc trên lúa Thu giai đoạn trổ, 

dảnh héo giai đoạn đòng; Sâu đang phát dục giai đoạn tuổi 2-3, diện tích nhiễm: 

3ha, tỷ lệ hại 1-2%, phân bổ rải rác các thôn.  

- Rầy nâu + rầy lưng trắng: Phát sinh trên lúa giai đoạn đòng - chín, diện tích 

nhiễm: 3,5ha (mật độ 750 - 1.500 con/m2 : 3,0ha; cục bộ cao: 0,5 ha trên lúa giai 

đoạn đỏ đuôi). Phân bổ rãi rác các thôn. Phát dục rầy nhiều giai đoạn, tập trung 

giai đoạn trưởng thành - trứng.  

- Bệnh khô vằn: Gây hại mạnh các chân ruộng sạ dày, bón thừa đạm ở hầu 

hết các xã trên địa bàn huyện ... diện tích nhiễm 10ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, cục bộ 

cao 20%, cấp bệnh C3-5. 

 - Bệnh thối thân thối gốc, bệnh đen lép hạt: Gây hại cục bộ trên lúa giai 

đoạn 2 trổ - vào chắc.  

2. Các cây trồng khác:  



- Cây ngô: Sâu keo mùa Thu gây hại rải rác giai đoạn trổ cờ - trái non. Phân 

bổ Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tường Tây, Ân Phong...  

- Cây lạc: Bệnh héo rũ gây hại rải rác các ruộng lạc ở các thôn. 

- Cây bưởi: Bệnh xì mủ khô cành gây hại cục bộ trên bưởi giai đoạn kiến 

thiết cơ bản - kinh doanh.  

- Cây trồng khác: Sâu bệnh ổn định. 

 III. Dự kiến tình hình sinh vật hại 10 ngày đến:  

1. Cây lúa:  

- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Chuyển tuổi gây bông bạc trên lúa giai đoạn 

trổ và dảnh héo trên lúa trà muộn giai đoạn đòng ở các xã. 

 - Rầy nâu + rầy lưng trắng: Rầy non lứa tiếp theo nở từ ngày 15/7/2024 đến 

ngày 1/8/2024 gây cháy chòm cục bộ lúa chân 2 vụ giai đoạn trổ - chín. 

 - Chuột: Tiếp tục gây hại rải rác trên lúa giai đoạn đòng - trổ. - Bệnh khô 

vằn: Tiếp tục gây hại mạnh trong thời gian tới trên lúa trổ - chắc xanh.  

- Bệnh đen lép hạt, thối thân thối gốc: Tiếp tục gây hại trong thời gian tới 

trên lúa trổ - chắc xanh. 

 2. Cây trồng khác:  

- Cây ngô: Bệnh khô vằn gây hại rải rác các vườn ngô giai đoạn trái non, 

phân bổ rải rác các xã.  

- Cây bưởi: Bệnh xì mũ khô cành gây hại mạnh thời gian đến. 

 IV. Biện pháp phòng trừ:  

1. Cây lúa:  

1.1. Biện pháp chăm sóc cho cây lúa:  

- Bón bổ sung đợt 4: Lúa giai đoạn mút đòng - sắp trổ, lượng phân: 1kg Urê 

+ 1kg kali/sào, giữ mực nước trong ruộng từ 5-10cm trong thời gian lúa đòng trổ - 

ngậm sữa 

- Quản lý cỏ dại: Bằng biện pháp thủ công.  

1.2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh (đối với lúa gieo sạ thông thường):  

1.2.1. Đối với chuột: Triển khai công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp: 

 - Phát quang các bờ, bụi cây ở khu vực gieo trồng, làm sạch cỏ ở bờ ruộng, 

kênh mương để hạn chế nơi cư trú của chuột.  



- Đào bắt bắt chuột, đổ nước vào hang chuột, dùng đất đèn đổ vào hang,… 

để diệt chuột. - Dùng các loại b y để diệt chuột như:  â  sâp   , bâ  đâp   , bâ  kep   , 

bâ  lồng, bâ  bán nguyệt, … để diệt chuột.  

- Dùng một trong các loại sau: Thuốc trộn sẵn với mồi (Killrat, Klerat, 

Storm, ... ) để rải trực tiếp hoặc thuốc Racumin, Rat K,… trộn với mồi (lúa mầm, 

cám thực phẩm, tôm, cua, cá ...) để làm bả diệt chuột. Đặt bả ở bờ ruộng nơi gần 

hang hoặc gần đường đi của chuột, bờ mương, bờ ruộng, ...  

1.2.2. Sâu đục thân bướm 2 chấm: Phun một trong các loại thuốc đặc hiệu 

như: Virtako 400WG, liều lượng 3 gam thuốc pha bình 16 lít nước phun 1 sào; 

Voliam Targo 063SC, liều lượng 20 ml thuốc pha 16 lít nước phun cho 1 sào; 

thuốc Padan 95SP, liều lượng 30 gam thuốc pha 16 lít nước phun cho 1 sào (500 

m2 ). Lưu ý: Những nơi có mật độ bướm, trứng cao cần phun lại lần 2 sau lần 1 từ 

4- 5 ngày. 

1.2.3. Rầy nâu + rầy lưng trắng: - Khi phát hiện rầy có mật độ từ 1.000 - 

5.000 con/m2 , dùng một trong các loại thuốc trừ rầy sau để phun: + Thuốc Titan 

600WG, liều lượng 20 gam thuốc pha 32 lít nước phun 1 sào (500m2 ); + Thuốc 

Acnipyram 50WP (Chet Ray), liều lượng 21 gam thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào. 

- Đối với ruộng có mật độ rầy cao trên 5.000 con/m2 , sử dụng: + 100 ml Bassa 

50EC hỗn hợp với 20 gam Titan 600WG hoặc 15 gam Chess 50WG, pha 32 lít 

nước phun 1 sào; + Thuốc Acnipyram 50WP (Chet Ray), liều lượng 28 gam thuốc 

pha 32 lít nước phun 1 sào. 

 * Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả trừ rầy: 4 + Cho nước vào ruộng từ 5 - 15 cm 

trước khi phun; + Phun thuốc phải đảm bảo lượng nước như hướng d n, phun k  

vào thân và gốc lúa; + Phun vào chiều mát hoặc sáng sớm. Sau khi phun 3-5 ngày, 

tiến hành kiểm tra ruộng, nếu thấy rầy còn sót lại cao hơn 1.000 con/m2 (tương 

đương 2 con/dảnh) thì phun lại lần 2. 

 1.2.4. Bệnh khô vằn: Sử dụng Validacin 3L, liều lượng 100ml thuốc pha 

trong 30lít nước hoặc Anvil 5SC, liều lượng 30ml thuốc pha 30lít nước phun cho 1 

sào. 1.2.5. Để ngừa bệnh đen lép hạt: Sử dụng một trong các loại thuốc sau để 

phun: Nevo 330SC, liều lượng 20 ml thuốc pha với 24 lít nước phun cho một sào; 

Tilt Super 300EC, liều lượng 20 ml thuốc pha 24 lít nước phun cho 1 sào (nên 

phun kép 2 lần: lần 1 lúa trổ lác đác, lần 2 lúa trổ đều và phun vào chiều mát).  

2. Cây trồng khác:  

- Đối với bệnh đốm lá hại lạc, ngô: Sử dụng thuốc Anvil 5SC, Tilt super 

300EC, Nevo 330 EC, ... phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì. 

 - Cây bưởi: Bệnh xì mủ khô cành + Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma ủ 

với phân hữu cơ và tăng cường bón phân hữu cơ cho cây bưởi. + Khi thấy bệnh 

phát triển với vết bệnh nhũn nước, chảy nhựa, nên cạo nhẹ bỏ vết bệnh, pha đậm 



đặt và dùng cọ quét thuốc Ridomil Gold 68 WG hoặc Aliette 800WG lên vết bệnh 

từ 2 - 3 lần, cách nhau 5-7 ngày/lần đến khi thấy vết bệnh khô. + Khi thấy hệ thống 

rễ bị bệnh, quét thuốc như trên đồng thời tưới thuốc Ridomyl Gold 68 WP 

(Metalaxyl + Mancozeb), Insuran 50WG, Profiler 711.1WG (Fluopicolide + 

Fosetyl alumilium), Aliette 800WG hoặc Agri-Fos 400SL vào vùng rễ, sau 15-20 

ngày bón phân hữu cơ.  

*- Đề nghị công chức địa chính- Nông nghiệp – Xây dựng- môi trường: 

Phối hợp cán bộ nông lâm nghiệp, HTX NN bám sát đồng ruộng để hướng d n 

nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

- Cán bộ nông lâm nghiệp: Phối hợp cùng HTX NN và các ban thôn thường 

xuyên kiểm tra các loại cây trồng kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh, tham mưu 

UBND xã chỉ đạo xử lý kịp thời. 

 - Đài truyền thanh xã thường xuyên phát thông báo hướng d n chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Đông Xuân cho nông dân biết. 

 - HTX NN cử cán bộ chuyên môn phối hợp các ban thôn thông tin, tuyên 

truyền cho nhân dân biết thực hiện. 

- Đề nghị mặt trận và các ngành, đoàn thể tuyên truyền hội viên và nhân dân 

thực hiện phòng trừ sâu bệnh. Tuyên truyền, hướng d n bà con nông dân mua 

thuốc phòng trừ ở những nơi buôn bán thuốc có uy tín, có đủ điều kiện kinh doanh. 

Thu gom vỏ thuốc BVTV sau khi sử dụng bỏ đúng nơi quy định giảm ô nhiễm môi 

trường. 

 Trên đây là thông báo Hướng d n chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây 

trồng từ ngày 19/7/2024 đến ngày 29/7/2024 trên địa bàn xã, đề nghị các ban 

ngành, ban thôn, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
- TT Đảng ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- 07 Ban thôn; 

- HTXNN; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

              

 

             

                  Nguyễn Trung Phong 
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